
STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I  Gói thầu mua vật tư hóa chất giải phẫu bệnh

1  Đĩa nhựa petri 9 cm Đĩa nhựa petri 9 cm dùng trong nuôi cấy tế bào.

Jiangsu Huida
Medical Instruments

Co., Ltd
Trung Quốc 10 Cái/ túi  Cái      1,000   

2
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Chủng loại: Antibody Diluent OP quanto. Hóa chất

xét nghiệm hóa mô miễn dịch,  dung dịch pha loãng

kháng thể.

Bio SB Mỹ 100ml/Lọ  Lọ             5   

3 Bút mỡ
Dùng để ghi thông tin hoặc đánh dấu vị trí phẫu

thuật.
Daido Sangyo Nhật Bản Cái  Cái             1   

4 Khuôn đúc mẫu mô

Cassette có lỗ dạng vuông nhỏ, dùng cho mẫu

thường quy và có nắp rời kèm theo, bản lề nắp cài ở

cạnh trước.

Richard-Allan

Scientific LLC (a

subsidiary of

Epredia)/ Mỹ

Inplast Plastic &

Electronic

(Suzhou) Co.,

Ltd./ Trung

Quốc

1000 cái/Thùng  Cái    10,000   

5
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Chủng loại CD56. Để phát hiện các protein khác

nhau trên bề mặt tế bào Lympho; Clone: 123C3.D5
Bio SB Mỹ  0,1ml/Ống  Ống             5   

6 Chất xử lý tế bào

Chủng loại: Clear-rite 3        - Loại bỏ chất béo tuyệt

đối trong xử lý mô

- Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm

kéo dài

- Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy

nhuộm tự động

- Không benzene

- Rất it mùi

Richard-Allan

Scientific LLC (a

subsidiary of

Epredia),Mỹ

Mỹ 5L/ can  Can             5   

DANH MỤC VẬT TƯ CÁC GÓI THẦU: MUA VẬT TƯ HÓA CHẤT GIẢI PHẪU BỆNH, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

 VÀ VẬT TƯ HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

7
Phiến kính (lammel)

22x40 mm

- Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate),

có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc

phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng

nhất..

Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào

học, phân tích nước tiểu và vi sinh

- Tiêu chuẩn ISO 13485

- Kích thước (22x40) mm

CITOTEST
LABWARE

MANUFACTURIN
G CO., LTD

Trung Quốc
Hộp 100 cái,

thùng 10 hộp
 Hộp           20   

8
Lamen phủ tiêu bản

24x50mm

- Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate),

có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc

phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng

nhất..

Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào

học, phân tích nước tiểu và vi sinh

- Tiêu chuẩn ISO 13485

- Kích thước (24x50 mm)

Bio Optica Milano
S.p.A

Ý Hộp 1000 cái  Cái    12,000   

9 Cồn tuyệt đối
Cồn y tế tuyệt đối với thành phần chính là Ethanol

99%

Công ty TNHH SX

và TM Hiển Nhung
Việt Nam 1000 ml/chai  Chai         400   

10
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm hóa mô miễn 

dịch 

Kháng thể 1, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200; Thành phần:

Cytokeratin 5&6, rabbit Monoclonal, clone:

EP24/EP67, Concentrate;

Cell Marque  Mỹ  0,1ml/Ống  Ống             5   

11 Chromogranin A
Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch, mhuộm hóa

mô miễn dịch, Kháng thể đơn dòng kháng

Chromogranin A.

Bio SB Mỹ  0,1ml/Ống  Ống             5   

12 Dao cắt tiêu bản

Lưỡi dao cắt tiêu bản bằng thép không rỉ sản xuất từ

carbon chất lượng cao, có tình nhất quán cao, độ bền

tốt.

Richard-Allan

Scientific LLC (a

subsidiary of

Epredia)/ Mỹ

Kai Industries

Co., Ltd./ Nhật

Bản

50 chiếc/hộp  Chiếc         350   

13
Dung dịch bộc lộ 3

trong 1

Dung dịch bộc lộ 3 trong 1 (loại nến, loại nước, bộc

lộ Epitope hoặc nucleic acid). Tỉ lệ pha loãng 1:20.
Bio SB Mỹ 1000mL/chai  Chai             2   



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

14
Dung dịch cắt lạnh

(Cryomatrix)

Dung dịch cắt lạnh (Cryomatrix).8% dùng cho hóa

mô và giải phẫu bệnh chuyên dùng cho máy cắt tiêu

bản lạnh.

Richard-Allan

Scientific LLC (a

subsidiary of

Epredia),Mỹ

Mỹ
Hôp 4 chai

120ml
 Hộp             5   

15
Đầu pipet size 20-200

µl

Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dung tích từ 20ul-200ul

làm bằng nhựa, được khử trùng bằng khí EO
Medmay Trung Quốc Cái  Cái      1,000   

16 Chất nhuộm tế bào

Dung dịch nhuộm tiêu bản EA 50 dùng cho giải

phâu bệnh. - Màu nhuộm bào tương sáng, có thể

điều chỉnh cường độ màu, - Sử dụng cho nhuộm

PAP.

Richard-Allan
Scientific LLC (a

subsidiary of
Epredia)

Mỹ Chai 473ml  Chai             3   

17 Chất nhuộm tế bào

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình

nhuộm mô tế bào, dùng trong hóa mô và giải phẫu

bệnh. Thành phần Eosin bột 8%

Richard-Allan
Scientific LLC

Mỹ
Hộp 6 lọ x

35,6g
 Hộp             1   

18
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Thành phần: Estrogen Receptor, Rabbit Monoclonal,

clone: RBT11, Concentrate;
Bio SB Mỹ  0,1ml/Ống  Ống             5   

19 Foormol
Dung dịch foormol 37-40%; dùng cho giải phẫu

bệnh học và bảo quản bệnh phẩm.
Xilong Trung Quốc Chai 500 ml  Chai           40   

20
Giemsa nhuộm tiêu

bản

Dung dịch nhuộm tiêu bản, giemsa dùng cho nhuộm

vi sinh vật; Thành phần: Methanol 25%
Merck Đức 500ml/ chai  Chai             3   

21 Chất nhuộm tế bào

Dung dịch hematoxylin dùng để nhuộm nhân tế bào

được sử dụng phổ biến trong giải phẫu bệnh, nghiên

cứu mô học và tế bào.  Thành phần:  Hematoxylin B:

46.8 g/lọ

+ Hematoxylin A: 53.6 g/lọ

Richard-Allan
Scientific LLC

Mỹ

Hộp 12 lọ

(06 lọ A,

53,6gram/lọ +

06 lọ B, 46,8

gram/lọ)

 Hộp             2   

22
Thuốc thử xét nghiệm

bán định lượng kháng

nguyên

Chủng loại: Her2/Neu Rabbit Monoclonal Antibody.

Kháng thể 1, lọ 0,5ml, tỉ lệ pha loãng 1:50- 1:100
Cell Marque Mỹ  0,5ml/Ống  Ống             5   

23 Chất nhuộm tế bào

Bộ nhuộm PAS để xác định các gốc carbonhydrate

đặc hiệu. Nhuộm cho màu đỏ tươi với Glycogen,

mucin và màng, cho màu xanh đối với hạt nhân. Hộp

gồm Periodic acid 500ml; Schiff 500ml;

Hematoxylin 500ml.

Richard-Allan
Scientific LLC (a

subsidiary of
Epredia)

Mỹ 1.5 lít/bộ  Bộ             5   



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

24 Chất xử lý tế bào

  Chủng loại: Ice-it - Làm đông mẫu mô cực nhanh 

trong cắt lạnh

- Vòi phun thuận tiện, dễ thao tác

- Có chứa 1,1,1,2 Tetrafluoroethane

Richard Allan Mỹ Bình 325 ml  Bình             3   

25
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Chủng loại: Immuno/DNA Washer 20X (dung dịch

rửa nồng độ 20X). Thành phần: Dung dịch chứa chất

tẩy rửa Tween 20 không chứa chất bảo quản sodium

azide. Tỷ lệ pha loãng 1:20;

Bio SB Mỹ 1000mL/chai  Chai             5   

26
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: Ki-67, Rabbit Monoclonal, clone: EP5,

Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/Ống  Ống             5   

27
Lam kính hóa mô miễn

dịch
Lam kính có kết dính, có sẵn tab nhãn dán màu trắng

New Erie Scientific
LLC (a subsidiary of

Epredia)
Mỹ 72 cái/hộp  Cái         432   

28 Lam kính mài
Lam kính có bám dính tích điện tuyệt vời, có cạnh

góc 90°, có vùng dán nhãn màu trắng

New Erie Scientific
LLC (a subsidiary of

Epredia)
Mỹ 72 cái/hộp  Hộp    21,600   

29 Lam kính tích điện

- Lam kính tĩnh điện dương. Bề mặt của các lam

kính hiển vi CITOTEST® Color-PLUSTM được phủ

một lớp kết dính vĩnh viễn có công thức đặc biệt

giúp liên kết các phần mô với kính.

- Bề mặt chống nước và có khả năng chống lại tất cả

các hóa chất thông thường

- Có thể đánh dấu bằng hệ thống ghi nhãn thông

thường.

- Ứng dụng: Dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch

(IHC).

- Kích thước: 25,0mm × 75,0mm Độ dày: 1,0 mm

CITOTEST
LABWARE

MANUFACTURIN
G CO., LTD

Trung Quốc 50 cái/hộp  Hộp      1,500   

30 Lithium carbonate
Dung dịch lithium carbonat dùng trong hóa mô bệnh

học
Merck Đức 500 ml  Chai             1   



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

31
Miếng xốp chuyển

bệnh phẩm sinh thiết

Miếng đệm sinh thiết được làm bằng vật liệu bọt

tổng hợp chịu hóa chất cao.

Không có dấu ấn bọt được để lại sau khi xử lý

Kích thước: 30.2 x 25.4 x 2 mm.

Simport Canada Túi 1000 cái  Túi             1   

32
Hóa chất dùng cho xét

nghiệm hóa mô miễn

dịch

Chủng loại: Mouse/Rabbit PolyDetector Plus HRP

Green

Bao gồm:

Chất ức chế Peroxidase;

PolyDetector Plus Link solution  Anti-Mouse/Rabbit

Horseradish Peroxidase;

Bộ đệm DAB , chất tạo màu DAB.

Bio SB Mỹ Lọ 100ml  Lọ             1   

33
Chất gắn cố định tế bào

Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, chất nền là

Toluene, giúp quan sát rõ và không gây ra mờ màu

nhuộm kể cả lưu trữ dài .

Richard-Allan
Scientific LLC (a

subsidiary of
Epredia)

Mỹ 118ml/ chai  Chai             5   

34
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: Napsin A, Mouse Monoclonal, clone: 

BSB-112, Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   

35
Formol đệm trung tính

10%

Dung dịch formalin dùng trong hóa mô bệnh học.

Formalin (10% đệm trung tính) là một trong những

chất cố định được sử dụng để ngăn ngừa sự suy thoái

mô.

ScyTek Laboratories Mỹ Chai 1 lit  Chai           50   

36
Chất gắn, cố định tế

bào

Paraffin có công thức không chứa polyme nhưng vẫn

đủ sự ổn định để sử dụng trong quá trình thẩm thấu

và vùi mô.

Richard-Allan
Scientific LLC (a

subsidiary of
Epredia)

Mỹ Hộp 10 túi  Hộp           10   

37
Dung dịch nhuộm tiêu

bản dùng cho giải phẫu

bệnh

Dung dịch nhuộm tiêu bản OG-6 dùng cho giải phâu

bệnh. Nhuộm keraton trong tế bào, giảm kết tủa,

giảm thời gian nhuộm.

Sử dụng để nhuộm PAP.

Richard-Allan
Scientific LLC

Mỹ 473ml   Lọ              2   

38
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Thành phần: p40, Rabbit Monoclonal, clone: ZR8,

Concentrate;
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

39
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: P63, Rabbit Monoclonal, clone: 

EP174, Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   

40 Pipet nhựa 1ml
Pipet nhựa mềm, dung tích 1ml dùng cho hóa mô

bệnh học

 Hangzhou Rollmed 
Co., Ltd

Trung Quốc 500 cái / Thùng  Cái      1,000   

41
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: Progesterone Receptor, Rabbit 

Monoclonal, clone: RBT22, Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             1   

42
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

Chủng loại: S100A1.  Thành phần: Kháng thể Thỏ

đơn dòng , clone: EP184
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   

43
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: Synaptophysin, Rabbit Monoclonal, 

clone: EP158, Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   

44 Toluen Dung dịch toluen dùng cho xử lý mô bệnh phẩm Xilong Trung Quốc 500 ml  Chai         200   

45
Hóa chất xét nghiệm

hóa mô miễn dịch

 Thành phần: TTF-1, Mouse Monoclonal, clone: 

8G7G3/1, Concentrate; 
Bio SB Mỹ  0,1ml/ Ống  Ống             5   

II

1

Bộ VTTH cho máy

bơm thuốc cản quang

tự động cho máy CT

9000 - ADV

Nhựa chịu áp lực cao, đóng gói tiệt trùng. Gồm 1
xilanh 200ml, 1 dây áp lực thẳng và 1 ống lấy thuốc,

đạt tc : EC TUV : ISO 13485:2016

Liebel-Flarsheim /

thuộc Guerbet
Mỹ Thùng 50 bộ Bộ 300

2

Bộ VTTH cho máy

bơm thuốc cản quang

tự động Optistor Elite

cho máy MRI

Nhựa chịu áp lực cao đóng gói tiệt trùng. Gồm: 2

xilanh 60ml, 1 dây áp lực chạc chữ Y, đạt tc : EC

TUV : ISO 13485:2016

Liebel-Flarsheim/

thuộc Guerbet
Mỹ Thùng 50 bộ Bộ 50

3
Dây nối bơm tiêm cản

quang 1 nòng

Nhựa chịu áp 330psi độ dài 1500mm, đóng gói tiệt

trùng, đạt TC : ISO 13485:2016,
Coeur Mỹ Hộp 50 cái Cái 600

4
Dây nối bơm tiêm cản

quang 2 nòng

Nhựa chịu áp 330psi, hình dạng chạc Y, độ dài

1500mm, đóng gói tiệt trùng, đạt TC : ISO
13485:2016

Coeur Mỹ Hộp 50 cái Cái 100

 Gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

5 Cathete tĩnh mạch đơn

*Catheter TMTT  1 nòng trẻ em

14G/16G/18G/20G/22G chiều dài từ 13cm đến 20cm

* Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản

quang

* Dây dẫn J làm  bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và

linh hoạt, chống gãy gập 0.018'' đến 0.035'' chiều dài

45cm

* Cây nong từ 4Fr đến 8F, bơm tiêm 5ml, kim thẳng

18G đến 21G chiều dài 4cm đến 7cm.

* Vô trùng ETO, không Pyrogenic, latex free

* Tiêu chuẩn ISO, CE

Prymax Healthcare
LLP

Ấn Độ Hộp 10 cái Cái 100

6 Cathete tĩnh mạch đôi

*Catheter TMTT 2 đường chiều dài từ 16cm-20cm

* Dây dẫn J  chống gãy gập đường kính 0.035''

chiều dài 45cm đến 60cm

* Kim dò dẫn đường thẳng 21G x 4cm hoặc kim Y

dẫn đường  18G x 7cm

* Tiêu chuẩn ISO, CE

Prymax Healthcare
LLP

Ấn Độ Hộp 10 cái Cái 340

7 Cathete tĩnh mạch ba

*Catheter TMTT 3 đường 4.5Fr; 5.5F, 7Fr tương

ứng chiều dài 6cm, 8cm,16cm/20cm

* Dây dẫn J làm  bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và

linh hoạt, chống gãy gập đường kính 0.018'' đến

0.035'', chiều dài 45cm đến 60cm

* Kim dò dẫn đường thẳng 21G x 4cm hoặc kim Y

dẫn đường  18G x 7cm

* Cây nong 5Fr, 6Fr, 8Fr

* Bơm tiêm 5ml

* Vô trùng ETO, không Pyrogenic, latex free

* Tiêu chuẩn ISO, CE

Prymax Healthcare
LLP

Ấn Độ Hộp 10 cái Cái 120



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

8
Catheter lấy huyết khối

cỡ 2F

* Catheter loại bỏ khối máu đông trong động mạch,

đầu tip mềm, bóng chống vỡ, đóng gói có bơm  tiêm

tương thích với bóng đi kèm..

* Nguyên liệu 100% silicon, không latex,  tương

thích sinh học. Bóng chống vỡ, stylet linh hoạt khi

chèn vào mạch máu.

* Kích cỡ: 2F dài 60cm. Đường kính bóng 4mm, thể

tích 0.05ml

* Tiêu chuẩn ISO, CE, CFG được cấp bởi FDA

Lucas Medical, Inc. Mỹ Hộp 06 cái Cái                5 

9
Catheter lấy huyết khối

các cỡ 3F - 7F

 Catheter loại bỏ khối máu đông trong động mạch,  

đầu tip mềm, bóng chống vỡ, đóng gói có bơm  tiêm 

tương thích với bóng đi kèm.. 

* Nguyên liệu 100% silicon, không latex,  tương 

thích sinh học. Bóng chống vỡ, stylet linh hoạt khi 

chèn vào mạch máu.

* Đầy đủ kích cỡ: 3F, 4F, 5F, 6F, 7F.Chiều dài 

40/80cm  Đường kính bóng từ 5mm- 14mm.Thể tích

bóng từ 0.10ml đến 2.0ml

* Tiêu chuẩn ISO, CE, CFG được cấp bởi FDA

Lucas Medical, Inc. Mỹ Hộp 06 cái Cái                5 

10
Catheter 2 nòng chạy

thận trẻ em

Cấu tạo gồm: Catheter, kim introducer GPN-187,

dây dẫn hướng đầu hình J 0.028"x500mm , nắp đậy

tiêm truyền, nong mạch 7Fx150mm

Gambro
Kathetertechnik

Hechingen
Zweigniederlassung

der Gambro
Dialysatoren GmbH

Đức 01 bộ/túi Bộ              30 

11 Canuyl May O các số
Tiệt trùng bằng khí E.O,không độc,không kích ứng

niêm mạc, sử dụng 1 lần

GloballRoll -
Hangzhou Rollmed

Co., Ltd
Trung Quốc 1 Cái/Túi Cái         1,000 

12
Ống mở khí quản có

bóng

Chất liệu bằng nhựa y tế PVC,

Thiết kế có bóng trong,

Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ

Ningbo Greetmed
Medical Instruments

Co., Ltd.
Trung Quốc

10 cái/ hộp,

100 cái/ thùng
Cái            220 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

13 Chai cấy máu

Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu

xanh, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp

phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kị khí tùy tiện từ

máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ

thống cấy máu tự động

BioMerieux Inc Mỹ 100 chai/Hộp Chai         2,000 

14 Chai cấy máu kị khí

Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate nắp màu

cam, chứa 40ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp

phụ, phát hiện vi khuẩn kị khí từ máu và dịch vô

khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu tự

động

BioMerieux Inc Mỹ 100 chai/Hộp Chai         2,000 

15
Dây silicon thông

tuyến lệ

Chất liệu cao su y tế hoặc Silicon, dùng để thông

tuyến lệ.

Madhu Instruments
Pvt. Ltd

Ấn Độ 10 cái/hộp Cái            120 

16 Dây ống nghe Nguyên liệu cao su, màu trắng, dài 1,2 mét Kyoling Trung Quốc 1 Cái/Túi Cái         1,000 

17 Dây garo chun Làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. Nhật Minh Việt Nam 10 cái/túi Cái         2,000 

18
Dây garo cao su dùng

cho phòng mổ loại nhỏ
Làm bằng chất liệu cao su nguyên chất Việt Nam 10 cái/túi Cái            500 

19 Nhiệt kế

Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng

thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia

vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể

 Dong-E E-Jiao 
E-Hua

Trung quốc Hộp 12 cái Cái         6,000 

20
Mast trung tính (dùng

một lần) tay dao mổ

điện

Dùng để tiêu tán dòng điện ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Shanghai Yuechen
Medical Supply Co.,

Ltd
Trung Quốc Túi 1 cái Cái         1,000 

21
Miếng cầm máu mũi

Merocel

Kích thước 8cm x 1,5 cm x 2 cmSản phẩm được nén

kép,có thể cắt để tạo kích thước phù hợp.Khả năng

thấm hút cực tốt: lên tới 21 lần trong lượng ban đầu

khi ở trong chất lỏng.Thành phần: Hydroxilated

Poly-Vinyl Acetate , đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và

CE, FDA

Medtronic xomed Mỹ Hộp 10 miếng Miếng            500 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
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22
Surgicel (vật liệu cầm

máu) W1912T

Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng

cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated

cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x

20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co

mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút

tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt

không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu

chuẩn CE. ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012

Ethicon SARL Thụy sỹ hộp 12 miếng Miếng            240 

23 Sáp cầm máu xương

Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt

trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp

ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%). ISO

13485:2003

Johnson& Johnson Brazil Hộp 12 miếng Miếng            120 

24 Tay dao điện

 Dùng cho máy đốt điện, máy cắt đốt.

Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, 3 chấu, sử dụng 1 lần. 

Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 cái.

Yueh Sheng Đài Loan Túi 1 cái Cái            250 

25 Túi đựng nước tiểu

Túi đựng nước tiểu có dây treo làm bằng vật liệu

nhựa PVC cao cấp, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài

0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van

tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ

treo. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 13485:2016

Omiga Việt Nam 200 cái/thùng Cái         6,000 

26 Điện cực dán điện tim

Thiết kế hình chữ nhật với góc tròn. Nền xốp, không

thấm. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp

xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Miếng

dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán

vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da

bệnh nhân.

Skintact/ Leonhard
Lang GmbH

Áo 30 Cái/ Túi Cái         9,000 

27 Túi hậu môn nhân tạo
Thành phần: Chất liệu nhựa. Kích thước sản phẩm:

250 x 150mm.
Tanaphar Việt Nam Hộp 100 cái Cái            300 

28 Sonde chữ T
Được làm từ cao su thiên nhiên, các số 14, 16, 18,

20, 22, 24
Greetmed Trung Quốc Hộp 10 cái Cái            100 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

29 Sonde JJ

Xông JJ 2 đầu mở, chất liệu Polyurethane có vạch

đánh dấu cản quang, 1 bộ bao gồm xông, que đẩy và

chỉ rút, kẹp xông. Xông có đường kính: 4.7Fr/ 5Fr/

6Fr/ 7Fr/ 8Fr, Chiều dài: 16cm/24cm/26cm/28cm/30

cm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE

Marflow Thụy Sĩ 1 cái/túi Cái            100 

30 Kim sinh thiết mô mềm

* Hệ thống sinh thiết tru-cut bán tự động dùng sinh

thiết mô mềm, cơ chế an toàn với hai độ sâu thâm

nhập lấy mẫu 10-20mm.

* Trên thân ống có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ

sâu. Có đánh dấu echogenic.

* Mã hóa màu theo các kích cỡ kim, tương ứng với

các cỡ chiều dài kim.

* Có  kim dẫn đường có hub luer lock tương thích

với kích cỡ kim

* Vô trùng EO, không chứa latex

Zamar Croatia Túi 1 cái Cái              20 

31
Kim sinh thiết mô mềm

Kim sinh thiết tạng có đường kính 14G, 16G, 18G,

20G. Độ dài: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. có

chốt khóa an toàn. Kim có đầu hút được thiết kế

riêng. Hai nấc lấy mẫu 11mm và 22mm. Mã :

SAG+C , Tiêu chuẩn ISO13485, EC

TSK Nhật Bản 1 cái/ túi Cái              40 

32 Kim sinh thiết xương

 Cấu hình gồm: 01 kim sinh thiết; 01 kim đẩy mẫu

Thông số kỹ thuật: Kim sinh thiết và chọc hút tủy 

xương, đường kính 14-18G, dài 5-35mm

TSK Nhật Bản 1 cái/túi Cái              60 

33
Giấy điện tim 6 kênh

12 cần

Giấy in nhiệt kiểu cuộn, dùng được cho máy điện

tim 12 cần

Telepaper (M)
Snd.Bhd

Malaysia 10 Cuộn/Hộp Cuộn            600 

34
Giấy in mã vạch 4

tem(2.5 x 1.5) XN

Thành phần gồm : Wax (sáp) và Resin (nhựa), dùng

cho các dòng máy in mã vạch, kích thước mỗi tem

2.5x1.5cm, dài 50m.

Hải Anh Việt Nam
 Túi 1 cuộn; 10 

cuộn/thùng
Cuộn            100 

35 Giấy in nhiệt 5,8 cm Dạng cuộn, rộng 5,8 cm Hải Anh Việt Nam Hộp 10 cuộn Cuộn            400 

36 Giấy in nhiệt 8 cm Dạng cuộn rộng 8 cm Hải Anh Việt Nam Hộp 10 cuộn Cuộn         1,400 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

37
Giấy in siêu âm Sony

đen trắng

Giấy in nhiệt dùng trong y tế để in hình ảnh siêu âm

đen trắng

Dạng khổ giấy kích thước rộng tối đa 110 mm, dài

tối thiểu 20 mét

Sử dụng được cho máy in ảnh đen trắng SONY

model UP-897MD

Sony Nhật 10 Cuộn/Hộp Cuộn            500 

38 Giấy siêu âm màu 21 S
Là loại giấy in siêu âm màu. Hộp gồm 240 tờ và 3

ribbon mực. Kích thước 100x90cm
Sony Nhật Hộp 240 tờ Hộp              50 

39
Giấy than dùng cho

máy in mã vạch bệnh

nhân

Dùng cho máy in mã vạch bệnh nhân ITW Specialty Film Hàn Quốc  10 cuộn/Hộp Cuộn              20 

40
Giấy điện tim Fukuda

110x140
Làm từ giấy chất lượng cao, dùng cho in nhiệt,

Tele-Paper (M)
Sdn.Bhd.

Malaysia 01 tập/ Túi Tập            300 

41
Giấy in Monito sản

khoa

Làm từ giấy chất lượng cao, dạng tập, dùng cho máy

monitor sản khoa

Tele-Paper (M)
Sdn.Bhd.

Malaysia 01 tập/ Túi Tập              60 

42 Mask khí dung các cõ
Chất liệu PVC,tiệt trùng. Dùng trong xông họng khí

dung.
Greetmed Trung Quốc 1 Cái/Túi Cái         1,500 

43 Mũ phẫu thuật

Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu

chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas, Nguyên

liệu: vải không dệt không hút nước và dây thun đôi.

Màu: xanh blue.

Damedco Việt Nam
1 cái/gói -100

cái/túi
Cái       50,000 

44 Mỏ vịt nhựa

Mỏ vịt nhựa vô trùng sử dụng 1 lần cỡ M và L,

nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh; độ trơn láng cao,

dễ dàng thao tác khi sử dụng. ; đạt tiêu chuẩn ISO

13485:2003  ;ISO 9001:2008

MPV Việt Nam
Túi 1 cái/Kiện

250 cái
Cái            400 

45 Presep 2,5 g

50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram

Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương

đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram)

Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Adipic Acid

24%, thành phần khác 26%

johnson& johnson Anh, Scotlen 100 viên/lọ Viên         4,500 

46 Kẹp rốn sơ sinh

Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn

láng cao.  Không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn

ISO 13485:2016

MPV Việt Nam Túi 1 cái Cái            600 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị
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47 Săng mổ 120 x 140 cm Làm bằng vải không dệt. Kích cỡ 120cm x 140cm Châu Ngọc Thạch Việt Nam Túi 1 cái Cái         1,500 

48
Tuýp lấy mẫu vô trùng

5 ml

Tuýp lấy mẫu được làm từ nhựa PP, có chiều cao

60mm, đường kính 15mm. Lấy và chuyên chở bệnh

phẩm dịch não tủy, mủ, dịch tiết.

Nam Khoa Việt Nam 50 cái / bao Cái         3,000 

49
Áo phẫu thuật tiệt

trùng

Bao gồm:

01 Áo choàng cách ly

01 Mũ trùm đầu

01 Đôi bao chân

Tiêu chuẩn :'AAMI PB 70:2012 -Level 2

Tiệt trùng : Không

Chứng chỉ: ISO 13485, CE

Nam Dương Việt Nam 1 Bộ/ Túi Bộ            500 

50 Túi đựng máu đơn

Dùng một lần bằng nhựa polyvinyl clorua (PVC) vô

trùng. Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần.

Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1

để bảo quản máu toàn phần tới 35 ngày ở 4°C±2°C.

Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu

sau khi lấy đủ máu. Ống dây lấy máu dài

980±40mm, có 12 đoạn mã trên ống, có kẹp nhựa để

khóa tạm thời đường lấy máu. Sức bền của túi: Sức

bền ly tâm (Centrifugation resistance) ≥ 5000g trong

10 phút. Sức bền áp lực (Pressure resistance) ≥

0.7kg/cm2 trong 10 phút. Sức bền nhiệt độ (Thermal

resistance) trong khoảng -80°C tới 37°C±2°C. Có

chứng chỉ ISO13485, CE, Giấy chứng nhận lưu hành

tự do do bộ y tế Việt Nam cấp.

Terumo Việt Nam 10 Túi/Hộp Túi         1,200 

51
Phim chụp X-quang

dùng cho y tế (35x43)

Phim khô Laser cỡ  35x43 cm tương thích máy in

phim khô laser Fujifilm, hộp 100 tờ, sử dụng công

nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm lớp

bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ

tối đa ≥ 3.3

FUJIFILM
CORPORATION

Nhật Bản Hộp 100 tờ Hộp            400 
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52
Phim  chụp X-quang

dùng cho y tế (20x25)

Phim khô Laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in

phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công

nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4

lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ.

Mật độ tối đa ≥ 3.3

FUJIFILM
CORPORATION

Nhật Bản Hộp 150 tờ Hộp            400 

53
Phim chụp laser

DRYVIEW DVE

20x25 cm

Là loại phim khô Laser kích thước 20x25 cm, có thể

nạp phim theo  Cartridges dưới ánh sáng thường.

Phim sắc nét, độ phân giải cao và độ nhiễu

thấp.Phim được phủ nền 7 triệu Polieste. Có thể lưu

trữ phim được trên 100 năm

Carestream Health,
Inc

Mỹ Hộp 125 tờ/hộp  Hộp            250 

54
Phim chụp laser

DRYVIEW DVE

35x43 cm

Là loại phim khô Laser kích thước 35x43 cm, có thể

nạp phim theo  Cartridges dưới ánh sáng thường.

Phim sắc nét, độ phân giải cao và độ nhiễu thấp.

Phim được phủ nền 7 triệu Polieste. Có thể lưu trữ

phim được trên 100 năm

Carestream Health,
Inc

Mỹ Hộp 125 tờ/hộp  Hộp            150 

55 Hộp an toàn

Vật liệu: Carton

Dung tích hộp: 5 lít.. Lỗ thả bơm tiêm có nắp đậy

gắn liền với mặt trước của hộp

Dễ dàng thiêu huỷ và cháy hết trong lò đốt rác thải

Mediplast Việt Nam Hộp 30 cái Cái         1,500 

56
Vòng thắt búi trĩ bằng

cao su

làm từ cao su tụ nhiên, sử dụng trong thủ thuật thắt

đáy búi trĩ bằng một vòng cao su, nhằm ngăn chặn

hoàn toàn dòng máu đến búi trĩ

Aesculap Đức 100 cái / hộp Cái            400 

57 Dây cưa sọ não

Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản

xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

ISO

Toklais pak
industries

Pakistan Túi 1 cái Cái            100 
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58 Ống nghiệm lấy máu

Ống nghiệm chứa chất K2 EDTA, nắp xanh dương,

nút cao su.

Thể tích chứa : 5ml

Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75mm x

12mm

Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút.

Nồng độ K2 EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu

Tiệt trùng

Wembley Medical Việt Nam 100 ống/ khay Ống     150,000 

59 Ống nghiệm Heparin

Ống nghiệm chứa chất Lithium Heparin, nắp đen

Thể tích chứa : 5ml

Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75 mm x

12 mm

Chịu lực ly tâm 6000 vòng/ phút.

Nồng độ Lithium Heparin: >10 IU/mL máu

Tiệt trùng

Wembley Medical Việt Nam 100 ống/ khay Ống     100,000 

60
Ống nghiệm Natri

Citrat 3,8%

Ống nghiệm chứa chất Sodium Citrate 3,8%, nắp

xanh lá

Thể tích chứa : 5ml

Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75mm x

12mm

Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút.

Nồng độ Sodium Citrate 3.8%

Tiệt trùng: chiếu xạ e-beam

Wembley Medical Việt Nam 100 ống/ khay Ống       50,000 

61
Ống nghiệm nhựa

10ml

Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml,

kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính

không phản ứng với các loại hóa chất bên trong

Jiangsu Huida Trung Quốc 250 ống/túi Ống       40,000 

62
Ống nghiệm nhựa nắp

đỏ có nhãn

Ống nghiệm, nắp đỏ

Thể tích chứa: 5 mL.

Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 mm x 12

mm

Chịu lực ly tâm 6000 vòng/ phút.

Wembley Medical Việt Nam 100 ống/ khay Ống         6,000 

63
Ống nghiệm nhựa

không nắp
Làm bằng nhựa y tế. Không có nắp Đức Minh Việt Nam 500 cái/ túi Ống       80,000 



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

64 Băng dính lụa 5x9.1m

- Băng có cấu tạo nền vải lụa.

- Phủ lớp keo Acrylate không chứa mủ cao su, độ

dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo

băng ra.

- Có thể được xé theo 2 chiều một cách dễ dàng và

thuận tiện

- Bền chắc, thông thoáng cho da. Tiêu chuẩn: ISO,

CE, CFS,…(hoặc tương đương).

3M Đức 6 cuộn / hộp Cuộn 5,700

65 Bình khí EO 4-100

Bình kín chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn

liều- Cung cấp khí cho máy tiệt khuẩn Model 5XL.

Không chứa CFC/HCFC

(Hydrochlorofluorocarbon).

3M Mỹ 12 bình / hộp Bình 600

66 Bộ dẫn lưu thận qua da

Cấu hình: 01 ống thông; 01 kim chọc, 01 dao mổ.

Thông số kỹ thuật: dùng dẫn lưu làm bằng chất liệu

Polyrethane, đường kính 6fr-16fr, dài 35cm

Marflow Thụy sĩ 1 bộ/ túi Bộ 30

67

Chỉ thị hóa học đa

thông số 1243A (Giấy

tẩm chất thử (chỉ thị

hóa học) dùng cho máy

tiệt khuẩn dụng cụ y tế

bằng hơi nước)

- Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn

hơi nước đạt hay không

- Kiểm soát đồng thời 3 thông số thời gian, nhiệt độ,

áp suất đạt hay không

- Kích thước 5.1cm x 1.9cm

3M Mỹ 1000 cái/Thùng Thùng 34

68

Chỉ thị nhiệt hấp ướt

1322-24 mm (Băng chỉ

thị tiếp xúc cho gói

dụng cụ tiệt khuẩn

bằng hơi nước 24mm x

55m)

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua

tiệt khuẩn

- Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực

chỉ thị hóa học.

3M Canada 20 cuộn / thùng Cuộn 255

69 Cồn 96 độ
Cồn đạt 96 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc

trưng
Thuận Phát Việt Nam Can 30 lít lít 2,000



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
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70
Giấy thử (chỉ thị hóa

học) 3M dùng cho máy

tiệt khuẩn dụng cụ y tế.

- Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước

- Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời

gian và nhiệt độ

- Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu,

có thể viết lên trên bề mặt

- Kích thước 1,5cmx20cm.

3M Company Mỹ 240 test / hộp Test 4800

71
Dung dịch cồn sát

khuẩn tay

Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine
gluconate 0.5%

Công ty CP Hỗ trợ và

Phát triển Dịch vụ Y

tế Việt Nam (SDS)

Việt Nam Chai 1 lít ml 4000000

72
Dung dịch xà phòng

rửa tay trung tính

Sodium lauryl ether sunphate; Acid béo từ dừa;

Diethanol Amide; Cocamido propyl betain.

Công ty CP Hỗ trợ và

Phát triển Dịch vụ Y

tế Việt Nam (SDS)

Việt Nam Chai 1 lít ml 1,600,000

73 Túi ép tiệt trùng

Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen

Oxide (EO) và Formaldehyde

- Kích thước: 300mm x 200m

- Một mặt được làm bằng giấy y tế  60g/m2, một mặt

được làm từ vật liệu  PET/PE màu xanh  12/40μ, 65

g/m2.

- Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh

bị bung trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC

- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607,

ISO 9001 và ISO 13485

BOLSAPLAST, S.L. Tây Ban Nha 2 cuộn/ thùng Cuộn 15
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Đơn vị
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74 Túi ép tiệt trùng.

Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen

Oxide (EO) và Formaldehyde

- Kích thước: 350mm x 200m

- Một mặt được làm bằng giấy y tế  60g/m2, một mặt

được làm từ vật liệu  PET/PE màu xanh  12/40μ, 65

g/m2.

- Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh

bị bung trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC

- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607,

ISO 9001 và ISO 13485

BOLSAPLAST, S.L. Tây Ban Nha 2 cuộn/ thùng Cuộn 4

75 Túi ép tiệt trùng

Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen

Oxide (EO) và Formaldehyde

- Kích thước: 15cm x 200m

- Một mặt được làm bằng giấy y tế  60g/m2, một mặt

được làm từ vật liệu  PET/PE màu xanh  12/40μ, 65

g/m2.

- Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh

bị bung trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC

- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607,

ISO 9001 và ISO 13485

BOLSAPLAST, S.L. Tây Ban Nha 4 cuộn/ thùng Cuộn 20

76 Túi ép tiệt trùng

Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen

Oxide (EO) và Formaldehyde

- Kích thước: 20cm x 200m

- Một mặt được làm bằng giấy y tế  60g/m2, một mặt

được làm từ vật liệu  PET/PE màu xanh  12/40μ, 65

g/m2.

- Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh

bị bung trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC

- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607,

ISO 9001 và ISO 13485

 

BOLSAPLAST, S.L. Tây Ban Nha 2 cuộn/ thùng Cuộn 21
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77 Túi ép tiệt trùng

Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen

Oxide (EO) và Formaldehyde

- Kích thước: 7,5cm x 200m

- Một mặt được làm bằng giấy y tế  60g/m2, một mặt

được làm từ vật liệu  PET/PE màu xanh  12/40μ, 65

g/m2.

- Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh

bị bung trong quá trình sử dụng.

- Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC

- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607,

ISO 9001 và ISO 13485

BOLSAPLAST, S.L. Tây Ban Nha 4 cuộn/ thùng Cuộn 1

78 Vôi Soda

Vôi soda là chất hấp thụ CO2 an toàn và hiệu quả.

Làm giảm chi phí và cải thiện chăm sóc bệnh nhân

khiến việc sử dụng thuốc gây mê lưu lượng thấp

Dräger Safety AG &

Co. KGaA
Đức Can 5 lít Can 50

79
Bơm truyền dịch tự

động

- Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa

không Latex, tự động bơm liên tục, chính xác và ổn

định.

- Thể tích bơm chính: 120ml/300ml, hoạt động độc

lập liên tục.

- Tốc độ nền (basal): 1.0 ml/giờ và 3.0 ml/giờ

- Thể tích Bơm PCA: 1ml, 3ml với thời gian bolus:

30 phút/lần, 10 phút/lần.

 - Cổng bơm thuốc vào là loại van một chiều.

- Lọc khí: Có 2 lọc khí 0,2 µm.

 - Phụ kiện gồm: Bơm chính, bơm PCA.

- Tiêu chuẩn ISO, CE.

Daiken Medical  Nhật Bản Bộ/Túi Bộ 1500



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

80
Vật liệu cầm máu tự

tiêu không dệt Stypcell

cỡ  5,0 x  5,0cm

Chất liệu : Cellulose Oxi hóa tái tổ hợp                -

Kết cấu : Dạng không dệt với các sợi cellulose mảnh

, nhỏ được kết chặt giúp tăng diện tích tiếp xúc , tăng

khả năng cầm máu , hiệu quả cầm máu cao hơn loại

vải dệt. - Số lớp : 6 lớp

- Cầm máu mao mạch , tĩnh mạch , động mạch nhỏ.

- Kích cỡ : 5,0 x 5,0cm

- Tự tiêu 100% trong vòng 7 – 14 ngày.

- Thời gian đạt được sự cầm máu rất nhanh: 64s. -

Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít:

0.130g

- Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật, hình

tròn, hình oval hoặc hình quạt.

Medprin
Regenerative
Medical
Technologies Co.,
Ltd

Trung Quốc 5 Miếng / Hộp Miếng 200

81
Vật liệu cầm máu tự

tiêu không dệt Stypcell

cỡ  9 x 8cm

Chất liệu : Cellulose Oxi hóa tái tổ hợp                 -

Kết cấu : Dạng không dệt với các sợi cellulose mảnh

, nhỏ được kết chặt giúp tăng diện tích tiếp xúc , tăng

khả năng cầm máu , hiệu quả cầm máu cao hơn loại

vải dệt. - Số lớp : 6 lớp

- Cầm máu mao mạch , tĩnh mạch , động mạch nhỏ.

- Kích cỡ : 9 x 8cm

- Tự tiêu 100% trong vòng 7 – 14 ngày.

- Thời gian đạt được sự cầm máu rất nhanh: 64s.

- Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít:

0.130g

- Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật, hình

tròn, hình oval hoặc hình quạt.

Medprin
Regenerative
Medical
Technologies Co.,
Ltd

Trung Quốc Miếng 100
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82
Miếng vá tái tạo màng

cứng tự dính 6 x 8cm

Miếng vá tái tạo màng cứng, loại Neodura

- Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Porcine Gelatin

- Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng 12 tháng

- Chống dính với mô não, giảm biến chứng phẫu

thuật, khả năng cơ học cao.                                       -

Một miếng nhưng có thể sử dụng 2 cách: Tự dính

hoặc khâu.

- Kích thước 6x8cm

Medprin
Regenerative
Medical
Technologies Co.,
Ltd

Trung Quốc Miếng/ hộp Miếng 100

III

1
Kim chạy thận MDT-

AVF- 002

Kim các cỡ 15G, 16G, 17G (tương ứng:  AVF 001

đến AVF 008).  Bao gồm loại  cánh xoay và loại

cánh không xoay. Thiết kế backeye.Chiều dài kim :

25 (mm). Thông số dây gắn với kim : rông 3.2 x  5.0

x 300 mm, làm bằng nhựa PVC, có khóa bảo vệ.

Cánh có nhiều màu và mỗi màu có mã số riêng. Kim

được bao bọc bằng silicone

Chứng chỉ chất lượng: TUV SX 600972590001

 Chengdu OCI 
medical devices CO.,

LTD;
Trung Quốc 1 cái / gói Cái       70,000 

2 Dây lọc máu

Bộ dây thẩm tách máu có cấu tạo sản phẩm gồm 2

phần chính : Động mạch và Tĩnh mạch.

1.Động mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng

chiều dài dây 3600 mm

2.Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng

chiều dài dây 2900 mm.

Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC,

 đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE,

PP. Dây máu ko chứa thành phần cao su tự nhiên.

Tiệt trùng bằng EO (Ethylene oxide).

Công ty TNHH công

nghệ y tế Perfect Việt

Nam

Việt Nam 24 bộ/Thùng Bộ         7,000 

Gói thầu mua vật tư hóa chất thận nhân tạo
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3 Quả lọc thận nhân tạo

Chất liệu màng : Polyethersulfone

Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane

Hệ số siêu lọc là 19

Diện tích màng 1,6 m2

Phương pháp tiệt trùng:bằng tia điện tử

Với tốc độ bơm máu : 200 ml/min thì hệ số lọc:

Urea: 190, Creatinine: 178, Phosphate: 158, Vitamin

B12: 113.Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số

lọc: Urea: 248, Creatinine: 225, Phosphate:

189,Vitamin B12: 125. Với tốc độ bơm máu : 400

ml/min thì hệ số lọc: Urea: 285, Creatinine: 251,

Phosphate: 205,Vitamin B12: 132.

MTP Medical
technologies GmbH

Đức 30 quả/Thùng Quả         7,000 

4 Quả lọc thận nhân tạo

Chất liệu màng : VitaSulfone ® Polysulfone

Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane. Quả

lọc khô, Diện tích màng lọc ≥ 1.5 m², Độ dầy của

màng: ≥ 40, Đường kính trong: ≥ 200, Hệ số truyền

tải: ≤ 945, Thể tích mồi  ≤ 87.

Hệ số siêu lọc  (KUF ): ≥ 18 ( ml/h/mmHg)

Hệ số thanh thải : Urea ≥193( ml/phút ); Creatinin

≥184( ml/phút ; Phosphate ≥166( ml/phút ); Vitamin

B12 ≥111 ( ml/phút ).

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương

đương

MTP Medical
technologies GmbH

Đức 30 quả/Thùng Quả            600 

5
Catherter Thận nhân

tạo 2 nòng

Catherter chạy thận nhân tạo 2 nòng

Kích cỡ: 12Fr x 13-20cm

Bao gồm:

01 catheter 2 nòng chất liệu polyurethane (PUR) có

cản quang

01 Guidewire: 0.038''x70cm

01 kim chữ Y + 01 kim thẳng cỡ 18GA (Introducer

Needle)

02 nong 10F + 12F (Dilator)

02 nắp đậy

Có kèm dao, bơm tiêm 5ml, băng dính

Shunmei Medical
Co., Ltd.

Trung Quốc 10 Bộ/ hộp Bộ            350 
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6 Quả lọc máu

Chất liệu màng: Helixone Plus ®. Phương pháp tiệt

trùng INLINE Steam. Hệ số siêu lọc (Kuf: mL/h x

mmHg) đo được trên máu người, Hct 32 %, hàm

lượng Protein 6 % là: 46. Hệ số thanh thải tại

QB=300mL/phút là: Ure: 285, Creatinin: 271. Diện

tích bề mặt (m2): 1.6. Thể tích mồi (ml): 95. Hệ số

sàng lọc: Beta2microglobulin: 0.9, Albumin:

<0.001Tương thích, Phù hợp với máy 5008S

Fresenius Medical
Care Deutschland

GmbH
Đức 12 quả/ thùng Quả            400 

7
Quả lọc dịch dùng cho

máy HDF Online

5008S

Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone ®

(Polysulfone). Diện tích màng: 2.2 (m2). Thông số

lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar).

Tương thích, Phù hợp với máy 5008S

Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH

Đức 10 quả/ thùng Quả            300 

8
Dây máu cho thận nhân

tạo

Dây máu đã tiệt trùng.1 bộ dây gồm dây động mạch,

dây tĩnh mạch và dây safeline. Chất liệu dây: PVC

Thể tích làm đầy: 132 mL Không chứa DEHP. Đạt

chuẩn lưu hành tại châu Âu (CEmarked). Tương

thích, Phù hợp với máy 5008S

Fresenius Medical
Care Srbija d.o.o. ;
Nova Med GmbH;

Serbia; Thổ Nhĩ

Kỳ
20 bộ/ thùng Bộ            300 

9
Dung dịch khử trùng

quả lọc thận nhân tạo

Hàm lượng Peracetic acide không nhỏ hơn 4%, Hàm

lượng H2O2 không nhỏ hơn 18%,  pH: 1,5 - 3,5.

Dùng để làm sạch và khử trùng cho thận nhân tạo

Huons Medicare
Co., Ltd

Hàn Quốc Can 5 lít Can              60 

10
Bộ Kit cho máy lọc

máu liên tục

1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm:

-    1 quả siêu lọc  (Quả lọc Ultraflux AV600S): chất

liệu màng polysulfone, diện tích màng 1,4 m2, tiệt

trùng bằng hơi nước INLINE steam

-    1 bộ cassette

-    1 bộ dây dịch lọc.

-    1 bộ dây dịch bù.

Fresenius Medical

Care Deutschland

GmbH, Đức

 Đức Thùng 1 bộ Bộ 100



STT Tên hàng hóa Mô tả hàng hóa Hãng sản xuất Xuất xứ Quy cách
Đơn vị

tính
Số lượng Ghi chú

11
Bộ Kit  cho máy lọc

máu liên tục

1 bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm:

-    1 quả lọc Plasma, chất liệu màng polysulfone,

diện tích màng 0.6 m2, tiệt trùng bằng hơi nước

INLINE steam

-    1 bộ cassette

-    1 bộ dây dịch bù MPS

-    1 túi thải 10L.

Fresenius Medical

Care Deutschland

GmbH, Đức

 Đức Thùng 1 bộ Bộ 60

12 Túi chứa thải

Túi  chứa dịch thải trong lọc máu liên tục.  Chất liệu:

Ống: nhựa dẻo PVC (dùng trong y khoa); Thành

phần: nhựa PP, PVC, ABS, PE. Thể tích: 10L. Mô

tả: Túi dịch thải và đầu kết nối khóa male luer

KABOmed for
Medical Industries
Company

Ai Cập Thùng 40 túi Túi 120

13
Dung dịch thẩm phân

máu đậm đặc  (Acid)

Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa:

Natri clorid 2708,69 g

Kali clorid 67,10 g

Calci clorid.2H2O 99,24 g

Magnesi clorid.6H2O 45,75 g

Acid acetic băng 81 g

Glucose.H2O 494,99 g

Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít

 Công Ty CP Dược - 

Trang Thiết Bị Y Tế 

Bình Định (Bidiphar)

Việt Nam Can 10 lít Can 10,000

14
Dung dịch thẩm phân

máu đậm đặc

(Bicarbonat)

Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa:

Natri bicarbonat 840,0 g

Dinatri edetat.2H2O 0,5 g

Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít

 Công Ty CP Dược - 

Trang Thiết Bị Y Tế 

Bình Định (Bidiphar)

Việt Nam Can 10 lít Can 12,000

15 Javen Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng Thuận Phát Việt Nam
Can 10, 20, 30

lít
Lít       1,400 

16 Muối viên NACL 99% Muối viên, trắng không màu, không mùi Vis soft  Ấn Độ 25kg/ bao Kg     15,000 

17 Acid citric Tinh thể mầu trắng, có mùi đặc trưng Weifang Trung Quốc 25kg/ bao Kg       1,200 

Tổng phần I + II+III: 144 khoản
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